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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDNĐ, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Giai đoạn 2021-2023, HĐND tỉnh đã ban hành 10 Nghị quyết chuyên đề trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, các cơ chế, chính sách đã tác động tích cực góp phần hoàn thành các mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong các năm qua. Trong đó có các Nghị quyết gồm: 

- Đối với Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Nhờ có chính sách từ Nghị quyết các địa phương đã tuyển dụng thêm đội ngũ khuyến nông viên cấp xã, đến nay đã có 115/121 người đang hoạt động. Lực lượng khuyến nông viên đã thể hiện được vai trò, chức năng trong tư vấn, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; hỗ trợ tư vấn thị trường và liên kết chuỗi giá trị; tổ chức sản xuất theo lịch thời vụ, đề xuất các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh trên cây trồng và phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng và giá trị nông sản, đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu ngành trong tình hình hiện nay.

Đối với Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026: Các chính sách của Nghị quyết đã góp phần hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp chủ lực quy mô lớn, tập trung, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, có liên kết; đạt các chứng nhận quản lý chất lượng góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo chuỗi giá trị. Đến nay, có hơn 1.784 ha cây trồng có liên kết với các Doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, trong đó: 1.104 ha liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn (346,58 ha lúa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ và canh tác tự nhiên; 502,5 ha sản xuất theo hướng hữu cơ và 94,3 ha lúa theo hướng VietGap; 160,6 ha lúa sản xuất ATTP), 680 ha sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm, cây ăn quả đặc sản (hơn 50 ha), Hồ tiêu, cà phê, dược liệu (hơn 300 ha). Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao (40 nhà kính, nhà lưới; hơn 500 ha cây trồng sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm; hơn 100 ha nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi quy mô lớn có 23 trang trại và 70 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao liên kết với doanh nghiệp…), sản lượng chăn nuôi hằng năm đều tăng trên 15%. Nhiều sản phẩm đã xây dựng được chuẩn hóa và xây dựng thương hiệu; được hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường trong nước và Quốc tế như: Gạo hữu cơ, Hồ tiêu hữu cơ, Cà phê chè Khe Sanh, Cao dược liệu, Gỗ trồng rừng đạt chứng chỉ trồng rừng bền vững (FSC, PEFC, …); Thúc đẩy chế biến sâu, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn tiên tiến như HACCP, ISO 22000, GMP. Có nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được chứng nhận sản phẩm OCOP, đến nay, toàn tỉnh có 138 sản phẩm OCOP, trong đó có 43 sản phẩm 4 sao (gồm 2 sản phẩm đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia đánh giá, công nhận hạng 5 sao), 95 sản phẩm 3 sao (tăng 48 sản phẩm so với cuối năm 2021).

- Đối với Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025: Trong 2 năm 2022-2023, nhờ các chính sách của Nghị quyết đã kêu gọi được nhiều Doanh nghiệp, HTX có nhu cầu thiết lập 09 chuỗi liên kết sản xuất các loại cây trồng chủ lực như cà phê, lúa chất lượng cao, hữu cơ, cây ăn quả…; trong đó có 02 chuỗi liên kết đã được UBND tỉnh phê duyệt. Ở các địa phương đã thiết lập các chuỗi liên kết như dược liệu (Cam Lộ), chăn nuôi (Vĩnh Linh) và gần 100 dự án phát triển sản xuất cộng đồng đang được triển khai. Đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị bền vững và thay đổi phương thức tổ chức sản xuất từ quy mô hộ sang sản xuất theo tổ nhóm cộng đồng, liên kết hợp tác, chia sẻ lợi ích với nhau; thúc đẩy tổ chức sản xuất ở khu vực miền núi nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới.
- Đối với Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng biến đổi khí hậu nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả và giá trị trên đơn vị diện tích.

Với những tác động từ các chính sách của các Nghị quyết mang lại, đã góp phần giúp ngành nông nghiệp đạt được những kết quả tích cực, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021 – 2023 đạt 3,23% (vượt mục tiêu NQ từ 2,5-3%; trong đó năm 2021 đạt 3,23%, năm 2022 đạt 1,06% và năm 2023 đạt 5,41%).
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết phát sinh những vướng mắc, bất cập về nguồn kinh phí, mức hỗ trợ, sự  phù hợp với thực tiễn sản xuất, phù hợp, đồng bộ các quy định mới của Trung ương và địa phương mới ban hành. Do vậy,  cần thiết phải kịp thời điều chỉnh để các Nghị quyết được triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, và mục tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đã đề ra. Từ những lý do đó, việc ban hành Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HDNĐ, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” là hết sức cần thiết.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

a) Mục tiêu tổng thể

Nâng cao chất lượng công tác khuyến nông. Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao hiệu quả, bền vững, nâng cao  giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; từng bước hình thành chuỗi giá trị đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh góp phần hoàn thành các mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được đề ra.
b) Mục tiêu cụ thể

- 100% các địa phương tuyển dụng đầy đủ nhân viên khuyến nông xã đảm bảo quy định; đội ngũ nhân viên khuyến nông có thu nhập ổn định, yên tâm công tác, ổn định lâu dài; hiệu quả công tác khuyến nông ngày càng được nâng cao.

- Thực hiện hoàn thành các mục tiêu Kết luận số 168-KL/TU về tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu Ngành  nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Thu hút các doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư sản xuất nông nghiệp hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sản phẩm ổn định bền vững.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

1.1. Xác định vấn đề bất cập

Quảng Trị là một tỉnh thuần nông, trong đó hơn 70% dân số ở nông thôn, thu nhập chủ yếu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng miền, nhiều nơi sản xuất vẫn theo tập quán cũ, ít đầu tư thâm canh, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, ứng dụng cơ giới hoá chưa cao, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng dịch bệnh mới trên cây trồng, vật nuôi xuất hiện và lây lan nhanh đã ảnh hưởng và tác động lớn đến đời sống, kinh tế và sản xuất của người dân. Nhằm chuyển giao nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, hạn chế và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi gây ra; nâng cao thu nhập của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới thì đội ngũ nhân viên khuyến nông cơ sở là cánh tay đắc lực, là cầu nối tin cậy giữa cơ quan nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học với hộ nông dân; là lực lượng tư vấn, phổ biến, cung cấp thông tin, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; hướng dẫn nông dân chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi kịp thời, hiệu quả, hạn chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng, giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân, đặc biệt là các dịch bệnh động vật nguy hiểm lây sang người, giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất. 

· Mặc dù địa bàn hoạt động rộng, đặc biệt là các huyện miền núi đi lại khó khăn, công việc của nhân viên khuyến nông nhiều, tuy nhiên theo quy định tại Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thì hiện tại mức phụ cấp đã được các cấp quan tâm nhưng còn thấp so với thu nhập bình quân, không có chế độ bảo hiểm nên chưa tạo được động lực cho đội ngũ gắn bó, nhiệt huyết với công việc được giao cũng như khó khăn trong việc tuyển dụng mới nên không đảm bảo chỉ tiêu theo yêu cầu. Ngoài ra, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 120/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 trong đó đã quy định mức phụ cấp cho nhân viên thú y cơ sở, do vậy cần đảm bảo sự đồng bộ giữa các chính sách trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc quy định mức phụ cấp và hỗ trợ đóng bảo hiểm cho đội ngũ nhân viên khuyến nông bằng với mức phụ cấp của nhân viên thú y là cần thiết.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Tăng mức phụ cấp, góp phần nâng cao thu nhập cho đội ngũ nhân viên khuyến nông cơ sở, tạo động lực cho đội ngũ nhân viên khuyến nông gắn bó, nhiệt huyết với công việc được giao. Thông qua đội ngũ nhân viên khuyến nông chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, con nuôi nhằm giúp nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất theo số lượng sang sản xuất đảm bảo chất lượng; trong đó, chú trọng phát triển sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, giúp người nông dân có thêm cơ hội tiếp cận thị trường trong và ngoài nước. Từ đó, làm thay đổi phương thức và tư duy sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững, xây dựng nông thôn mới.

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 
- Số lượng: 121 người để bố trí làm nhiệm vụ nhân viên khuyến nông xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Chế độ phụ cấp:  

+ Mức hỗ trợ bằng hệ số 1,3 mức lương cơ sở/suất/tháng đối với người có trình độ chuyên môn trung cấp trở xuống.

+ Mức hỗ trợ bằng hệ số 1,4 mức lương cơ sở/suất/tháng đối với người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

a. Tác động tích cực: 

Tăng mức phụ cấp góp phần nâng cao thu nhập cho đội ngũ nhân viên khuyến nông cơ sở, tạo động lực cho đội ngũ này gắn bó và nhiệt huyết với công việc được giao.

Việc bố trí lực lượng khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở đã tạo được sự thống nhất trong quản lý nhà nước. Lực lượng này có vai trò là cầu nối giữa UBND xã, cơ quan chuyên môn cấp huyện với bà con nông dân.

- Giúp cho các địa phương có đủ nguồn lực xây dựng và thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản hàng hóa… nhằm giúp cho người dân nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, sản xuất và tiêu thụ nông sản mang tính ổn định, bền vững, góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

- Phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, con nuôi kịp thời, giảm thiểu thiệt hại cho người nông dân; giảm chi ngân sách trong chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi hàng năm của tỉnh. 

b. Tác động tiêu cực:

Hàng năm ngân sách tỉnh chi trả cho NVKN là khoảng 3,6 tỷ đồng/năm, tăng hơn so với ngân sách chi trả theo quy định tại Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh là khoảng 570 triệu đồng/năm. 

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề).

Đề xuất mức hỗ trợ cho 121 nhân viên khuyến nông xã, phường, thị trấn là bằng hệ số 1,3 mức lương cơ sở/suất/tháng đối với người có trình độ chuyên môn trung cấp trở xuống; bằng hệ số 1,4 mức lương cơ sở/suất/tháng đối với người có trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên.

2. Chính sách 2: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.1. Chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
2.1.1. Xác định vấn đề bất cập

Chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm quy định tại Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị đã góp phần thúc đẩy, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thực hiện Quyết định số 4085/QĐ-BNN-TT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030, Ngành đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực và ngành hoa - cây cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030. Thời gian qua, trên địa bàn phát triển nhiều đối tượng cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao như mít thái, ổi, chuối… trong khi chính sách Nghị quyết ban hành chủ yếu hỗ trợ các đối tượng cam, bưởi, bơ, chanh leo. Nếu chỉ hỗ trợ các loại cây ăn quả nêu trên sẽ không khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển các loại cây khác theo đúng định hướng của tỉnh.
2.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Mở rộng đối tượng cây ăn quả được hỗ trợ tạo điều kiện thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển và đa dạng hóa cây ăn quả trên địa bàn tỉnh. 

2.1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Mở rộng đối tượng cây ăn quả vào đối tượng được hỗ trợ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm đa dạng hóa cây ăn quả trên địa bàn tỉnh, tạo việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh.

2.1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

- Tác động tích cực: 

+ Khuyến khích người dân chủ động mở rộng diện tích trồng cây ăn quả chủ lực tập trung tại các vùng có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp trên địa bàn tỉnh nhằm đa dạng hóa cây ăn quả, tạo vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.
+ Khuyến khích người dân sản xuất theo quy trình hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
+ Nâng cao ý thức sản xuất của người dân, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng.

+ Khuyến khích doanh nghiệp, HTX liên kết sản xuất.
- Tác động tiêu cực: không.

2.1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3, Điều 3 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh: “Tổ chức, cá nhân trồng các loại cây ăn quả đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các đề án, kế hoạch phát triển cây ăn quả chủ lực trên địa bàn tỉnh theo hướng hữu cơ; trồng thành vùng tập trung với diện tích tối thiểu 01 ha. Giống cây ăn quả phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, phải thuộc giống khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ưu tiên tổ chức, cá nhân đang thực hiện chuyển đổi sản xuất cây ăn quả theo hướng hữu cơ, có hợp đồng liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tối thiểu từ 05 năm trở lên.” .

2.2. Chính sách phát triển cây lúa hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
2.2.1. Xác định vấn đề bất cập

Chính sách phát triển cây lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm quy định tại Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị đã góp phần thúc đẩy, mở rộng diện tích trồng lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã Hỗ trợ phát triển sản xuất lúa hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm 837,4 ha (4 vụ), đạt 83,7% kế hoạch (KH: năm 2022 và 2023: 1.000 ha), góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo chuỗi giá trị.
Chính sách Nghị quyết quy định, hỗ trợ tối đa không quá 02 vụ liên tiếp cho 1 vùng sản xuất. Tuy nhiên, trong tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ 2 vụ đầu tiên năng suất thường thấp hơn sản xuất truyền thống, hiệu quả kinh tế không chênh lệch so với canh tác thông thường nên chưa khuyến khích người dân tham gia. Từ vụ thứ 3 trở đi, khi đất đã được cải tạo năng suất lúa tăng, hiệu quả kinh tế mang lại khá tương xứng với chi phí đầu tư nên khuyến khích được người dân tham gia sản xuất, chứng nhận. Ngoài ra, hiện nay chính sách hỗ trợ liên kết trong thực hiện phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG được quy định tại Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐHD tỉnh quy định hỗ trợ tối đa 3 vụ. Do vậy, cần đảm bảo sự đồng bộ các chính sách trên địa bàn tỉnh.
2.2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Phấn đấu đạt mục tiêu đến 2025 có trên 1.000 ha lúa hữu cơ, canh tác tự nhiên có liên kết, gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu gạo hữu cơ Quảng Trị tại Kết luận 168-KL/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về Kết luận hội nghị lần thứ 6, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2.2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Tại Khoản 4 Điều 3 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh chỉnh sửa Chính sách phát triển cây lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm thành Chính sách phát triển cây lúa hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; Tại điểm a khoản 4 Điều 3 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh điều chỉnh tăng 02 vụ hỗ trợ cho 1 vùng sản xuất lên 03 vụ (Tương tương với quy định hỗ trợ về phát triển sản xuất trong các Chương trình mục tiêu quốc gia) nhằm hỗ trợ cho người dân tham gia sản xuất lúa hữu cơ quy mô tập trung và có hợp đồng liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa hữu cơ, đảm bảo đủ điều kiện cấp chứng nhận hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thúc đẩy hình thành các mô hình, dự án liên kết, đặc biệt là các mô hình liên kết giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp; tạo điều kiện các hợp tác xã đã chủ động và tích cực trong công tác tổ chức sản xuất, ứng dụng đồng bộ khoa học công nghệ, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn để thu hút, mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư. Dự kiến kinh phí hàng năm tăng thêm 1.750 triệu đồng.
2.2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

- Tác động tích cực: 

+ Khuyến khích người dân chủ động mở rộng diện tích trồng lúa hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.
+ Khuyến khích người dân sản xuất theo quy trình hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
+ Nâng cao ý thức sản xuất của người dân, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng.

+ Đảm bảo mục tiêu Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh.

- Tác động tiêu cực: Phát sinh ngân sách tăng thêm 1.750 triệu đồng. 

2.2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 3 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh: “Chính sách phát triển cây lúa hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” và điểm a khoản 4 Điều 3: “Hỗ trợ với mức tối đa 50% chi phí giống, vật tư nông nghiệp thiết yếu phục vụ sản xuất lúa hữu cơ (bao gồm: phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và thảo mộc, chế phẩm vi sinh được sử dụng cho trồng trọt hữu cơ quy định tại QCVN 11041-2:2017). Định mức hỗ trợ tối đa 07 triệu đồng/ha/vụ. Mỗi điểm sản xuất chỉ được hỗ trợ tối đa 03 vụ sản xuất liên tiếp, mỗi vụ hỗ trợ tối đa 250 ha.”.

2.3. Chính sách hỗ trợ phát triển vùng sản xuất dược liệu tập trung

2.3.1. Xác định vấn đề bất cập

Chính sách hỗ trợ phát triển vùng sản xuất dược liệu tập trung quy định tại Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định rõ các loại cây trồng gồm: Nghệ, chè vằng, sả, cà gai leo, an xoa, cây thìa canh, tràm gió, sâm bố chính, quế. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn có nhiều đối tượng dươc liệu có giá trị kinh tế cao nhưng chưa phát triển theo hướng hàng hoá cao, theo dự báo tình hình và nhu cầu thị trường thì dư địa phát triển thời gian tới là khá cao. Ngành Nông nghiệp và PTNT đang hoàn thiện dự thảo và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2026, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó định hướng đẩy mạnh phát triển dươc liệu với phương châm chuyển hướng từ “trồng dược liệu” sang “kinh tế thảo dược”, gắn với du lịch, theo hướng thân thiện với bảo tồn, hài hòa giữa các HTX/THT...tại cộng đồng và các Doanh nghiệp vừa và lớn. Do vậy, việc quy định cụ thể các loại cây sẽ không phù hợp trong trường hợp cần hỗ trợ các loài khác có trong Kế hoạch của tỉnh ban hành.

2.3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Mở rộng đối tượng cây dược liệu được hỗ trợ tạo điều kiện thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển và đa dạng hóa cây dược liệu trên địa bàn tỉnh. Chính sách Nghị quyết phù hợp với thực tiễn sản xuất của các địa phương nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

2.3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Tại điểm b khoản 5 Điều 3 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh: Đề nghị bỏ tên cụ thể các loại cây dược liệu và viết lại như sau: “Tổ chức, cá nhân tham gia trồng các loại cây dược liệu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các đề án, kế hoạch phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh; trồng thành vùng tập trung với diện tích tối thiểu 02 ha. Ưu tiên tổ chức, cá nhân đang thực hiện chuyển đổi sản xuất dược liệu theo hướng hữu cơ, có hợp đồng liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tối thiểu từ 5 năm trở lên”

2.3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

- Tác động tích cực: 

+ Có nhiều loài cây dược liệu được hưởng chính sách từ Nhà nước, người dân được lựa chọn loại cây dược liệu phù hợp để tổ chức liên kết sản xuất.

+ Có nhiều Doanh nghiệp đến tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Tác động tiêu cực: Không

2.3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 3 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh thành: “Tổ chức, cá nhân tham gia trồng các loại cây dược liệu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các đề án, kế hoạch phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh; trồng thành vùng tập trung với diện tích tối thiểu 02 ha. Ưu tiên tổ chức, cá nhân đang thực hiện chuyển đổi sản xuất dược liệu theo hướng hữu cơ, có hợp đồng liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tối thiểu từ 5 năm trở lên”.
2.4. Chính sách hỗ trợ phát triển cây dược liệu dưới tán rừng

2.4.1. Xác định vấn đề bất cập

Chính sách hỗ trợ phát triển vùng sản xuất dược liệu tập trung quy định tại Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định rõ các loại cây trồng gồm: Bảy lá một hoa, giảo cổ lam, đẳng sâm, sâm cao, khôi tía. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn có nhiều đối tượng dược liệu có giá trị kinh tế cao nhưng chưa phát triển theo hướng hàng hoá cao, theo dự báo tình hình và nhu cầu thị trường thì dư địa phát triển thời gian tới là khá cao. Ngành Nông nghiệp và PTNT đang hoàn thiện dự thảo và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2026, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó định hướng đẩy mạnh phát triển dươc liệu với phương châm chuyển hướng từ “trồng dược liệu” sang “kinh tế thảo dược”, gắn với du lịch, theo hướng thân thiện với bảo tồn, hài hòa giữa các HTX/THT...tại cộng đồng và các Doanh nghiệp vừa và lớn. Do vậy, việc quy định cụ thể các loại cây sẽ không phù hợp trong trường hợp cần hỗ trợ các loài khác có trong Kế hoạch của tỉnh ban hành.

2.4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Mở rộng đối tượng cây dược liệu được hỗ trợ tạo điều kiện thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển và đa dạng hóa cây dược liệu trên địa bàn tỉnh. Chính sách Nghị quyết phù hợp với thực tiễn sản xuất của các địa phương nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

2.4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Tại điểm b khoản 6 Điều 3 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh: Đề nghị bỏ tên cụ thể các loại cây dược liệu và viết lại như sau: “Tổ chức, cá nhân tham gia trồng các loại cây dược liệu dưới tán rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các đề án, kế hoạch phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh; có quy mô tập trung liền vùng với diện tích tối thiểu 02 ha. Ưu tiên tổ chức, cá nhân đang thực hiện chuyển đổi sản xuất dược liệu theo hướng hữu cơ, có hợp đồng liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tối thiểu từ 5 năm trở lên”

2.4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

- Tác động tích cực: 

+ Có nhiều loài cây dược liệu được hưởng chính sách từ Nhà nước, người dân có lựa chọn loại cây dược liệu phù hợp để tổ chức liên kết sản xuất.

+ Có nhiều Doanh nghiệp đến tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Tác động tiêu cực: Không

2.4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6 Điều 3 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh thành: “Tổ chức, cá nhân tham gia trồng các loại cây dược liệu dưới tán rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các đề án, kế hoạch phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh; có quy mô tập trung liền vùng với diện tích tối thiểu 02 ha. Ưu tiên tổ chức, cá nhân đang thực hiện chuyển đổi sản xuất dược liệu theo hướng hữu cơ, có hợp đồng liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tối thiểu từ 5 năm trở lên”.
 2.5. Chính sách hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu chất lượng cao
2.5.1. Xác định vấn đề bất cập

Theo chỉ tiêu của chính sách hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu chất lượng cao tại Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, hỗ trợ 50% chi phí cây giống Keo lai nuôi cấy mô và phân bón để trồng rừng nguyên liệu chất lượng cao, khối lượng hỗ trợ tối đa 1.000 ha /năm. Tuy nhiên qua 02 năm triển khai chính sách, đến thời điểm cuối năm 2023 mới chỉ thực hiện hỗ trợ được 44,5 ha (toàn bộ của năm 2023), đạt 2,2% kế hoạch (KH năm 2022 và 2023: 2.000 ha).

- Hiện nay trong công tác phát triển rừng, yếu tố nguồn vốn đầu tư lớn với chu kỳ thu hồi vốn kéo dài (8 - 10 năm), sự rủi ro do ảnh hưởng của thiên tai, các hiện tượng thời tiết cực đoan, yếu tố giống, thói quen, kỹ thuật canh tác là những nguyên nhân công tác phát triển rừng trồng gỗ lớn chưa đạt kết quả như mong đợi. Đối với chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ kinh phí hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn là 8 triệu đồng/ha, đơn giá hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn này được áp dụng để xây dựng Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong khi kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND là hỗ trợ 50% kinh phí mua cây giống và phân bón với tối đa 4 triệu đồng/ha, quy định phải sử dụng giống nuôi cấy mô có giá thành khá cao cùng với chu kỳ kinh doanh dài, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao nên người dân chủ yếu đăng ký hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn từ các chính sách khác với mức hỗ trợ cao hơn (8 triệu đồng/ha). Chính sách chưa được các chủ rừng quan tâm đón nhận.
2.5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Phấn đấu phát triển mới bình quân 500 ha/năm rừng trồng kinh doanh gỗ lớn trong 8 - 10 năm tới, tạo thêm nguồn nguyên liệu gỗ lớn, chất lượng cao từ rừng trồng khoảng 100.000m3/năm cung cấp cho ngành công nghệ chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh và trong khu vực, tạo thêm giá trị gia tăng, công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận. Để thực hiện mục tiêu nhằm “Đưa tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

2.5.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Điều chỉnh tăng mức hỗ trợ từ “Hỗ trợ 50% chi phí cây giống Keo lai nuôi cấy mô, phân bón để trồng rừng nguyên liệu chất lượng cao. Mỗi tổ chức, cá nhân được hỗ trợ tối đa 5,0 ha; định mức hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/ha; mỗi năm hỗ trợ tối đa 1.000 ha” điều chỉnh thành “Hỗ trợ chi phí cây giống Keo lai nuôi cấy mô, phân bón để trồng và chăm sóc rừng nguyên liệu chất lượng cao. Mỗi hộ gia đình, cá nhân hỗ trợ tối đa 5,0 ha; Định mức hỗ trợ tối đa 8 triệu đồng/ha; Mỗi năm hỗ trợ tối đa 500 ha”,

2.5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

Với diện tích bình quân trồng mới, trồng lại rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh hàng năm bình quân 8.000 - 8.500 ha, việc tăng mức hỗ trợ đầu tư, cắt giảm bớt quy trình, thủ tục trong thụ hưởng chính sách nếu được triển khai hàng năm sẽ thu hút được từ 5 - 7% diện tích trồng mới, trồng lại rừng trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện trồng rừng gỗ lớn với số lượng khoảng 250 chủ rừng tại các địa phương được thụ hưởng chính sách (mỗi chủ rừng bình quân khoảng 2,0 ha). Việc được hỗ trợ từ chính sách sẽ kích thích các chủ rừng tham gia trong công tác phát triển rừng trồng gỗ lớn, giảm áp lực vốn đầu tư ban đầu để chủ rừng thực hiện kinh doanh rừng trong luân kỳ dài (8 - 10 năm).

Việc tăng phát triển mới bình quân 500 ha/năm rừng trồng kinh doanh gỗ lớn trong 8 - 10 năm tới, khi khai thác sẽ tạo thêm nguồn nguyên liệu gỗ lớn, chất lượng cao từ rừng trồng khoảng 100.000m3/năm cung cấp cho ngành công nghệ chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh và trong khu vực, tạo thêm giá trị gia tăng, công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận.
2.5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 7 Điều 3 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh thành: “Hỗ trợ chi phí cây giống Keo lai nuôi cấy mô, phân bón để trồng và chăm sóc rừng nguyên liệu chất lượng cao. Mỗi hộ gia đình, cá nhân hỗ trợ tối đa 5,0 ha; Định mức hỗ trợ tối đa 8 triệu đồng/ha; Mỗi năm hỗ trợ tối đa 500 ha từ nguồn ngân sách tỉnh. Ngoài ra, mức hỗ trợ này được áp dụng cho hỗ trợ trồng rừng sản xuất loài cây gỗ lớn từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.”. 

2.6. Chính sách hỗ trợ chăn nuôi bò chuyên thịt thâm canh
2.6.1. Xác định vấn đề bất cập

Sau 2 năm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi bò chuyên thịt thâm canh quy định tại Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thực hiện mô hình chăn nuôi bò chuyên thịt thâm canh (10 mô hình), đạt 100% kế hoạch. Các mô hình chăn nuôi được áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng tiến bộ nên bò sinh trưởng phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.
Hàng năm nhu cầu đăng ký thực hiện mô hình của người dân ở các địa phương đều vượt quá định mức phân bổ của chính sách tại Nghị quyết, trong khi quy mô hỗ trợ của Nghị quyết chỉ giới hạn hỗ trợ mỗi năm tối đa 5 mô hình nên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

2.6.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Mở rộng quy mô chăn nuôi bò chuyên thịt thâm canh, nâng cao chất lượng đàn bò chuyên thịt, phù hợp với thực tiễn sản xuất nông nghiệp của tỉnh và nhu cầu, nguyện vọng của tổ chức, cá nhân.
2.6.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Tại điểm a khoản 2 Điều 4 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh: nâng số lượng mô hình hỗ trợ chăn nuôi bò chuyên thịt thâm canh; mỗi năm hỗ trợ tối đa 10 mô hình, để mở rộng quy mô và số lượng bò lai trên địa bàn tỉnh. Dự kiến kinh phí hàng năm tăng thêm 500 triệu đồng.
2.6.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

- Tác động tích cực: 

+ Mô hình mang lại nhiều hiệu quả tích cực về kinh tế, xã hội, môi trường; có khả năng nhân rộng cao;

+ Khuyến khích người dân chủ động mở rộng trang trại chăn nuôi bò thịt thâm canh; thực hiện chuyển đổi giống vật nuôi theo hướng sử dụng giống bò mới có năng suất, chất lượng cao, góp phần năng cao chất lượng đàn bò của tỉnh.

+ Khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có của địa phương, tăng giá trị hàng hóa ngành chăn nuôi. Nâng cao kỹ thuật chăn nuôi cho người chăn nuôi góp phần vào phát triển kinh tế hộ bền vững.

- Tác động tiêu cực: Tăng ngân sách nhà nước hàng năm thêm 500 triệu đồng.
2.6.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 4 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh thành: “Hỗ trợ 50% chi phí giống, vật tư thiết yếu (bao gồm: thức ăn tinh, thuốc thú y, vắc xin) đối với các mô hình chăn nuôi bò chuyên thịt thâm canh. Định mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/mô hình; mỗi năm hỗ trợ tối đa 10 mô hình.”
2.7. Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án nuôi tôm công nghệ cao
2.7.1. Xác định vấn đề bất cập

Sau 2 năm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ thực hiện dự án nuôi tôm công nghệ cao quy định tại Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị đã thực hiện thành công 05 mô hình nuôi tôm công nghệ cao, đạt 50% (KH năm 2022 và 2023: 10 mô hình). Tuy nhiên so với mức hỗ trợ tối đa mỗi năm là 5 dự án Nghị quyết đã đề ra thì kết quả đạt được còn rất khiêm tốn, nguyên nhân như sau:
- Việc lựa chọn hộ thực hiện dự án gặp khó khăn do: dự án chỉ hỗ trợ 30% kinh phí cho phần xây dựng cơ sở hạ tầng (hệ thống bể/ao ương, bể/ao nuôi; hệ thống cấp, thoát xử lý nước; hệ thống nhà kính, nhà lưới; hệ thống mái che và hệ thống máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất), trong khi người dân còn phải bỏ thêm chi phí giống, thức ăn và vật tư thiết yếu khác. Bên cạnh đó, để được giải ngân phần kinh phí hỗ trợ thì các hộ phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ chứng minh tổng mức đầu tư (để được hỗ trợ 500 triệu đồng thì phải có hóa đơn chứng minh tổng mức đầu tư cơ sở hạ tầng là 1.670 triệu đồng trở lên), trong lúc các cơ sở nuôi tôm quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng thường thuê các tổ chức, cá nhân nhỏ lẽ (không phải là doanh nghiệp) thi công, không có hóa đơn, chứng từ dẫn đến khó khăn cho các hộ thực hiện dự án. 
- Dự án hỗ trợ nuôi tôm công nghệ cao có mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện đối ứng 150 triệu đồng, do đó các địa phương chỉ đủ kinh phí đối ứng hỗ trợ được 01 dự án nuôi tôm/năm, không đủ kinh phí để hỗ trợ thêm nếu có thêm đề xuất.
2.7.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Tháo gỡ khó khăn về nội dung hỗ trợ, nguồn kinh phí để tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư nuôi tôm công nghệ cao và được tiếp cận chính sách hỗ trợ của nhà nước. Chuyển đổi diện tích nuôi tôm truyền thống sang nuôi tôm công nghệ cao. Hình thành vùng nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
2.7.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 4 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị. Trong đó ngoài nội dung hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng thì hỗ trợ thêm vật tư thiết yếu (con giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản) để thực hiện dự án (giảm kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ kinh phí mua vật tư thiết yếu). Định mức hỗ trợ không tăng nên không phát sinh thêm nguồn kinh phí hỗ trợ. 
- Thực hiện tốt công tác thẩm định dự án; kiểm tra, đánh giá thường xuyên các cơ sở thực hiện dự án đảm bảo phần kinh phí hỗ trợ đúng nội dung hỗ trợ. 

2.7.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

- Tác động tích cực: 

+ Khi hỗ trợ thêm nội dung vật tư thiết yếu (con giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản) thì việc chứng minh tổng mức đầu tư của dự án thuận lợi hơn so với chỉ hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, điều này sẻ khuyến khích thêm các cơ sở nuôi tôm tham gia đề xuất dự án, mở rộng thêm diện tích nuôi tôm công nghệ cao;

+ Góp phần thực hiện chuyển đổi từ nuôi tôm truyền thống sang nuôi tôm công nghệ cao, chủ động thời vụ, hạn chế dịch bệnh, từ đó nâng cao chất lượng, sản lượng tôm nuôi, tối ưu thu nhập và hiệu quả kinh tế cho người nuôi. 

- Tác động tiêu cực: Quy mô đầu tư xây dựng có giảm so với quy định củ, tuy nhiên vẫn đáp ứng điều kiện nuôi tôm công nghệ cao.

2.7.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 4 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh thành: “Hỗ trợ 30% chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng (bao gồm: hệ thống bể/ao ương, bể/ao nuôi; hệ thống cấp thoát và xử lý nước; hệ thống mái che và hệ thống máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất) và chi phí giống, thức ăn nuôi tôm, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Định mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/dự án (trong đó định mức hỗ trợ kinh phí giống, thức ăn nuôi tôm, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tối đa 50% tổng định mức hỗ trợ dự án); mỗi năm hỗ trợ tối đa 5 dự án.”
2.8. Chính sách hỗ trợ chứng nhận sản xuất lúa, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả theo tiêu chuẩn hữu cơ
2.8.1. Xác định vấn đề bất cập

Chính sách chứng nhận hữu cơ Việt Nam quy định tại Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với cây trồng thấp hơn so với Chính sách Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND nên việc hỗ trợ chứng nhận chưa được các đơn vị sản xuất quan tâm, chủ yếu đề xuất nhận hỗ trợ từ Chính sách Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND;

- Hiện nay, số lượng cơ sở sản xuất cũng như số lượng sản phẩm nông sản có chứng nhận trên địa bàn còn khá hạn chế, nhất là đối với các sản phẩm sản xuất theo quy trình sản xuất sạch, theo hướng hữu cơ;

 - Chi phí tổ chức đánh giá, chứng nhận sản xuất cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả cao (bình quân 80-100 triệu đồng/giấy chứng nhận), trong khi giá thành sản phẩm chưa cao nên người sản xuất chưa quan tâm hoặc chưa có điều kiện thực hiện các chứng nhận chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quôc tế.
 2.8.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Đảm bảo mức hỗ trợ đồng bộ với các chính sách hiện hành trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi người dân tham gia chứng nhận sản xuất lúa, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả theo tiêu chuẩn hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2.8.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ chứng nhận sản xuất cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả theo tiêu chuẩn hữu cơ: Nâng mức hỗ trợ chứng nhận hữu cơ Việt nam từ 20 triệu/dự án lên thành 30 triệu đồng/dự án tương đương với chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND và tăng 30 triệu đồng/dự án lên 50 triệu đồng/dự án đối với chứng nhận hữu cơ quốc tế.  Quy mô tối thiểu 02 ha/dự án, mỗi năm hỗ trợ tối đa 10 dự án cho cà phê và hồ tiêu, 5 dự án cho cây ăn quả. Kinh phí dự kiến tăng lên 150 triệu đồng.
- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ chứng nhận sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ: Nâng mức hỗ trợ chứng nhận hữu cơ Việt nam từ 20 triệu/dự án lên thành 30 triệu đồng/dự án (tương đương với chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND) và tăng 30 triệu đồng/dự án lên 50 triệu đồng/dự án đối với chứng nhận hữu cơ quốc tế. Nâng quy mô tối thiểu 05 ha/dự án lên 10 ha/dự án. Mỗi năm hỗ trợ không quá 20 dự án (giảm 20 dự án). Riêng đối với dự án có quy mô trên 50 ha định mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/dự án. Mỗi năm hỗ trợ không quá 1 dự án. Kinh phí dự kiến giảm 150 triệu.
- Quá trình xây dựng kế hoạch sản xuất cần có những đơn vị liên kết để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, quảng bá, đưa sản phẩm giới thiệu với các tỉnh bạn, nước bạn;

 - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn, nhất là chuyển giao các quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.
2.8.4 Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

- Tác động tích cực: 

+ Khuyến khích người dân sản xuất theo quy trình hữu cơ, đẩy mạnh dồn ghép tích tụ ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; 

+ Sản phẩm sau khi được chứng nhận sẽ có giá trị cao hơn trên thị trường, đặc biệt có thể xâm nhập vào các cửa hàng, siêu thị, xa hơn là xuất khẩu; 

+ Nâng cao ý thức sản xuất của người dân, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng.
- Tác động tiêu cực: Tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thách thức đối với cả nông dân và quản lý nhà nước, nếu một số người dân không tuân thủ quy trình sản xuất sẻ ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm của địa phương 
2.8.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

· Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh thành: “Hỗ trợ 01 lần chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Định mức hỗ trợ 30 triệu đồng/dự án đối với chứng nhận hữu cơ Việt Nam, 50 triệu đồng/dự án đối với chứng nhận hữu cơ Quốc tế. Quy mô tối thiểu 02 ha/dự án, mỗi năm hỗ trợ tối đa 10 dự án cho cà phê và hồ tiêu, 5 dự án cho cây ăn quả”

· Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh thành: “Hỗ trợ 01 lần chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/dự án đối với chứng nhận hữu cơ Việt Nam, 50 triệu đồng/dự án đối với chứng nhận hữu cơ Quốc tế. Quy mô tối thiểu 10 ha/dự án, mỗi năm hỗ trợ không quá 20 dự án. Riêng đối với dự án có quy mô trên 50 ha định mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/dự án, mỗi năm hỗ trợ 01 dự án”
2.9. Chính sách hỗ trợ sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các tổ chức, cá nhân có tham gia liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh

2.9.1. Xác định vấn đề bất cập

Chính sách hỗ trợ sản phẩm dược liệu đạt chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các tổ chức, cá nhân có tham gia liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh chỉ hỗ trợ đối với cây dược liệu nên khó khăn khi hỗ trợ cho các đối tượng sản phẩm chủ lực khác.

- Hiện nay, số lượng cơ sở sản xuất cũng như số lượng sản phẩm nông sản có chứng nhận trên địa bàn còn khá hạn chế, nhất là đối với các sản phẩm sản xuất theo quy trình sản xuất sạch, theo hướng hữu cơ.
 - Chi phí tổ chức đánh giá, chứng nhận sản phẩm chủ lực khá tốn kém, trong khi giá thành sản phẩm chưa cao nên người sản xuất chưa chú tâm thúc đẩy vấn đề mang tính chủ chốt để sản phẩm có thể vào siêu thị, xuất khẩu đi các nước.

2.9.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Đảm bảo nhiều sản phẩm chủ lực được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi người dân tham gia chứng nhận sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các tổ chức, cá nhân có tham gia liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
2.9.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Tại khoản 3 Điều 5 của quy định kèm theo  Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh: mở rộng sản phẩm chủ lực được hỗ trợ.

- Các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động người dân, chuyển giao các quy trình sản xuất sạch, an toàn, đảm bảo các tiêu chuẩn quy định của Việt Nam cũng như quốc tế; 

- Người sản xuất cần tuân thủ các quy trình kỹ thuật, hạn chế tối đa sử dụng phân bón, thuốc BVTV sai quy trình; 

- Quá trình xây dựng kế hoạch sản xuất cần có những đơn vị liên kết để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, quảng bá, đưa sản phẩm giới thiệu với các tỉnh bạn, nước bạn;

 - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn, nhất là chuyển giao các quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.
2.9.4 Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

- Tác động tích cực: 

+ Khuyến khích người dân sản xuất theo quy trình hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; 

+ Sản phẩm sau khi được chứng nhận sẽ có giá trị cao hơn trên thị trường, đặc biệt có thể xâm nhập vào các cửa hàng, siêu thị, xa hơn là xuất khẩu; 

+ Nâng cao ý thức sản xuất của người dân, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng.

- Tác động tiêu cực: Không
2.9.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh thành: ‘‘3. Chính sách hỗ trợ sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các tổ chức, cá nhân có tham gia liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh.
a) Hỗ trợ chi phí chứng nhận vùng nguyên liệu sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, định mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/đơn vị, mỗi năm hỗ trợ tối đa 3 đơn vị.

b) Hỗ trợ chi phí chứng nhận kiểm soát chất lượng như ISO 22000, HACCP, GAP và một số chứng nhận tương đương. Định mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/đơn vị, mỗi năm hỗ trợ tối đa 3 đơn vị.

c) Hỗ trợ chứng nhận GMP, định mức hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/đơn vị, hỗ trợ tối đa 02 đơn vị cho cả giai đoạn 2022-2026.”

2.10. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại

2.10.1. Xác định vấn đề bất cập

Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại quy định tại điểm c khoản 5 Điều 5 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND quy định nội dung hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống ISO cho lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm mới chỉ có hỗ trợ chứng nhận ISO, trong khi đó nhiều đơn vị còn có nhu cầu hỗ trợ các chứng nhận như HACCP, FDA và các chứng nhận khác tương đương theo yêu cầu của thị trường đích.
2.10.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Đảm bảo nhiều chứng nhận theo yêu cầu thị trường được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi người dân tham gia chứng nhận sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các tổ chức, cá nhân có tham gia liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
2.10.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Tại điểm c khoản 5 Điều 5 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh: mở rộng hỗ trợ các chứng nhận HACCP, FDA và các chứng nhận khác tương đương theo yêu cầu của thị trường đích.
- Các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động người dân, chuyển giao các quy trình sản xuất sạch, an toàn, đảm bảo các tiêu chuẩn quy định của Việt Nam cũng như quốc tế; 

- Người sản xuất cần tuân thủ các quy trình kỹ thuật, hạn chế tối đa sử dụng phân bón, thuốc BVTV sai quy trình; 

- Quá trình xây dựng kế hoạch sản xuất cần có những đơn vị liên kết để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, quảng bá, đưa sản phẩm giới thiệu với các tỉnh bạn, nước bạn;

 - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn, nhất là chuyển giao các quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.
2.10.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

- Tác động tích cực: 

+ Khuyến khích người dân sản xuất theo quy trình hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; 

+ Sản phẩm sau khi được chứng nhận và được hỗ trợ sẽ nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường, đặc biệt có thể xâm nhập vào các cửa hàng, siêu thị, xa hơn là xuất khẩu; 

+ Nâng cao ý thức sản xuất của người dân, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng.

- Tác động tiêu cực: Không
2.10.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 5 của quy định kèm theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh thành: Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, phát triển và hoàn thiện sản phẩm kết nối vào các chuỗi cung ứng. Hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu hàng hóa; thiết kế nhận diện thương hiệu; xây dựng đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; In ấn bao bì, nhãn mác, tạo hệ thống truy xuất nguồn gốc; xây dựng và áp dụng hệ thống ISO, HACCP, FDA và các chứng nhận tương đương cho lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm. Định mức hỗ trợ 100% chi phí, tối đa không quá 200 triệu đồng/1đơn vị, mỗi năm hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng.”

Như vậy, đối với Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 162/2021/NQ-HDNĐ của Hội đồng nhân dân tỉnh thì kinh phí tăng lên là: 2.250 triệu đồng. Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2024 ngân sách tỉnh bố trí 25.349,97 triệu đồng, trong khi Nghị quyết quy định hằng năm ngân sách tỉnh cân đối bố trí tối thiểu 17 tỷ đồng để thực hiện chính sách (3 năm bố trí tối thiểu 51 tỷ đồng). Vì vây,  giai đoạn 2025 – 2026 có tăng kinh phí ngân sách tỉnh bố trí hằng năm nhưng không làm tăng ngân sách tỉnh bố trí giai đoạn 2022 - 2026.
3. Chính sách 3: Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, Điều 6 Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 3.1. Xác định vấn đề bất cập.

Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; trong đó, chi phí hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước được lấy từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 
Quá trình thực hiện năm 2024 thì Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính được thay thế bởi Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 không có nội dung chi hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Do đó, theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 6 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay không còn phù hợp. 

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Xác định nguồn kinh phí hỗ trợ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn được quy định tại Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sau khi Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính được thay thế bởi Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (trong đó không có nội dung hỗ trợ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn).

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, Điều 6 của Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

“1. Nguồn vốn thực hiện

- Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách thông qua chương trình, dự án trực tiếp hoặc lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan; 

- Ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Kinh phí thực hiện

- Đối với kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ: Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh bố trí 50%, ngân sách cấp huyện bố trí 50%; 
- Huy động lồng ghép thêm nguồn vốn từ các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Nghị quyết.”

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

Việc thay đổi quy định về nguồn vốn hỗ trợ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn sẽ đảm bảo đủ cơ sở pháp lý và chủ động trong việc bố trí kinh phí hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia, tạo điều kiện thuận lợi để nhân rộng, phát triển tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh. 

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, Điều 6 của Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

4. Chính sách 4: Sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy định nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
4.1. Xác định vấn đề bất cập:
- Đối với Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Một số văn bản của Trung ương đã ban hành mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định như: Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính ban hành về quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Thực tiễn qua 02 năm triển khai thực hiện có một số nội dung hỗ trợ còn bất cập như: định mức hỗ trợ (giống, vật tư, phân bón) còn thấp so với yêu cầu của thực tiễn nên khó khăn trong việc mở rộng quy mô liên kết để tạo ra vùng hàng hoá có quy mô lớn đáp ứng theo yêu cầu; giống nuôi cấy mô trong hỗ trợ cây lâm nghiệp; chi phí quản lý dự án được bổ sung và quy định rõ hơn trước đây.

Để các địa phương, đơn vị có cơ sở thực hiện theo đúng quy định, việc
xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ, định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024 - 2025 là rất cần thiết và đúng quy định.

4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là đảm bảo tính pháp lý của các văn bản viện dẫn được sửa đổi, bổ sung và thay thế của Trung ương; 
- Hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, HTX và người dân mạnh dạn tham gia phát triến sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về liên kết theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới với tỷ lệ có ít nhất 50% HTX có liên kết vào năm 2030 và ít nhất 75% HTX có liên kết tiêu thụ sản phẩm vào năm 2045 và Kết luận số 168-KL/TU ngày 04/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về kết luận Hội nghị lần thứ 6, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với mục tiêu đề ra có từ 20 - 30% HTX nông nghiệp có liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. 
4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kèm theo Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh để phù hợp với quy định của Trung ương mới ban hành và thực tiễn đang yêu cầu cần phải điều chỉnh để tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cụ thể:

a. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

“Nghị quyết này quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 của Nghị định số 27/2022/NĐ- CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 11,12,13,14 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ- CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)”

b. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 2 như sau:

“Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại khoản 11, Điều 1 Nghị định  số 38/2023/NĐ- CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ) và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của các bộ, ngành chủ quản Chương trình”.
c. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:

“Thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 21; Điểm b, Khoản 5, Điều 22; Điểm b, Khoản 3, Điều 23 của Nghị định số 27/2022/NĐ- CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại khoản 12,13,14 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ- CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)”.
d. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 3 như sau:

 “Trồng trọt: Giống cây trồng, giá thể trồng cây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch”.

đ. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 3 như sau:

“Lâm nghiệp: Giống cây trồng lâm nghiệp (ưu tiên giống nuôi cấy mô), phân bón”.

e. Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 3 Điều 3 như sau:

“Mức hỗ trợ các nội dung tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều này theo quy mô thực tế về diện tích, số lượng và định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, tối đa 80% ở địa bàn đặc biệt khó khăn, 70% ở địa bàn khó khăn, 50% ở địa bàn còn lại”.

ê. Sửa đổi, bổ sung tiết 3 điểm a khoản 4 Điều 3 như sau:

“Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, ứng dụng công nghệ cao, trong sản xuất giống cây lâm nghiệp (ưu tiên nuôi cấy mô) với công suất tối thiểu là 1 triệu cây giống/năm, mức hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng/dự án, kế hoạch liên kết”.

f. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 3 như sau:

“Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ: Mức hỗ trợ thực hiện quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh”.

g. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 như sau:

“Hỗ trợ xây dựng, quản lý dự án: Nội dung, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài Chính”. 
h. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 3 như sau:

“Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 điều này cho (01) dự án, kế hoạch liên kết, tối đa 80% tổng kinh phí thực hiện trên địa bàn đặc biệt khó khăn, tối đa 70% tổng kinh phí thực hiện trên địa bàn khó khăn, tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 100% mức ngân sách Nhà nước quy định nêu trên. Mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách Trung ương, địa phương theo Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền, trong đó mức hỗ trợ tối đa cho một dự án/kế hoạch liên kết không quá 05 tỷ đồng”.

i. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

 “1. Mẫu hồ sơ đề nghị dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ. Mẫu hồ sơ đề nghị dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác: Giao UBND tỉnh rà soát và quyết định sửa đổi sau khi được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

2. Trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ).
k. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 5 như sau:

“Hỗ trợ xây dựng, quản lý dự án: Nội dung, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài Chính”. 
l. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“ Mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, phương án: Giao UBND tỉnh rà soát và quyết định sửa đổi sau khi được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất”.

m. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“1. Các nội dung quy định tại Điều 3, Điều 5 Quy định này thỏa mãn điều kiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ).
2. Mức hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 23 của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại tiết a điểm 3 khoản 14 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ).

3. Hỗ trợ xây dựng, quản lý dự án: Nội dung, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài Chính”. 
n. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“ Mẫu hồ sơ, trình tự lựa chọn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, quyết định đặt hàng, giao nhiệm vụ: Giao UBND tỉnh rà soát và quyết định sửa đổi sau khi được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất”.

o. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:

“ Những nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định của các Chương trình Mục tiêu quốc gia và quy định hiện hành
4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

- Đối tượng chịu sự tác động trực tiêp của chính sách: các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, HTX có dự án/kế hoạch liên kết đầu tư.

- Tác động tích cực:

+ Các chính sách  được sửa đổi bổ sung sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, có liên kết bền vững đem lại thu nhập ổn định cho người dân;

+ Thu hút được các doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư sản xuất nông nghiệp hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định bền vững.

+ Thông qua các dự án, kế hoạch, phương án sẽ hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình sản xuất, hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, chế biến sản phẩm nông sản, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm... góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, HTX trong việc đầu tư chi phí ban đầu. Đồng thời tác động tích cực đến đời sống Nhân dân trên địa bàn, giúp người dân có điều kiện tiếp cận với các phương thức tổ chức sản xuất và từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân về phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; giúp người dân không lo đầu ra cho sản phẩm và dần tiến tới mở rộng quy mô phát triển vùng nguyên liệu tập trung có đầu tư trọng tâm, trọng điểm.

- Tác động tiêu cực: Không

- Đối tượng khác chịu sự tác động của chính sách: Các cơ quan liên quan đến công tác hỗ trợ phát triển sản xuất.

4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các nội dung trên để Nghị quyết được tiếp tục thực hiện có hiệu quả . 
III. Ý KIẾN THAM VẤN 

- Tổ chức lấy ý kiến của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Phương pháp lấy ý kiến: Bằng văn bản, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Cơ quan soạn thảo văn bản sẽ tiếp thu, giải trình góp ý và hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động chính sách để trình cơ quan có thẩm quyền đề nghị ban hành Nghị quyết.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thi hành chính sách; theo dõi việc hướng dẫn, tổ chức thi hành chính sách. Hàng năm, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, HĐND khi có yêu cầu; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, đánh giá việc thi hành chính sách./.

V. PHỤ LỤC 

 Các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp (nếu có). 
	Nơi nhận:

- Thương trực HĐND tỉnh (báo cáo);

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Sở Tư pháp;

- GĐ Sở và PGĐ Sở;

- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, KHTC.
	GIÁM ĐỐC

Hồ Xuân Hòe
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